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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 
của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”
trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Hướng dẫn số 664/HD-TLĐ ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở Khu Kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  1. Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao, tạo điều kiện để công nhân ở Khu Kinh tế Dung Quất, các Khu công nghiệp trong tỉnh (sau đây gọi tắt là KCN) tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các KCN.
  2. Xây dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hoá lành mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả.
  3. Tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hoá công nhân phù hợp với tính chất, đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp và điều kiện ở từng nơi; gắn xây dựng đời sống văn hoá với giải quyết các nhu cầu chính đáng của công nhân.

  4. Góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của công nhân, xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.
II. NỘI DUNG:
  1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hoá; xây dựng nếp sống lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân.
  1.1. Hoạt động khảo sát:

    a. Nội dung:

- Đánh giá thực trạng và nhu cầu về đời sống văn hoá, nhu cầu tìm hiểu để nâng cao hiểu biết pháp luật của CNLĐ.

- Đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật về văn hoá, ý thức chấp hành nội quy, nếp sống văn hoá, tác phong công nghiệp của CNLĐ.

- Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền của các cấp Công đoàn về pháp luật, văn hoá, nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp đến CNLĐ.
- Đánh giá thực trạng việc chấp hành pháp luật về văn hoá của người sử dụng lao động về việc tạo điều kiện cho CNLĐ tham gia tìm hiểu pháp luật.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, tập huấn, biên soạn và phát hành tài liệu cho phù hợp.

b. Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức các đợt khảo sát đời sống văn hoá của CNLĐ ở các KCN, những nơi tập trung đông công nhân (bằng phiếu hỏi, điều tra mẫu, phỏng vấn…).
- Tổ chức các cuộc làm việc hoặc lấy ý kiến trao đổi, góp ý của lãnh đạo địa phương, Ban quản lý các KCN, giám đốc các loại hình doanh nghiệp về nhu cầu xây dựng đời sống văn hoá của CNLĐ.
- Khảo sát các mô hình tổ chức, hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục thể thao, vui chơi giải trí….dành riêng hoặc có khả năng thu hút CNLĐ ở các KCN ở trong nước và kinh nghiệm nước ngoài.
c. Cơ quan thực hiện:

- LĐLĐ tỉnh: thành lập các đoàn khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở; xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, tập huấn, biên soạn và phát hành tài liệu...

- Công đoàn cấp trên cơ sở: thành lập các đoàn khảo sát, tổ chức điều tra, nắm bắt thông tin và phản ánh với Công đoàn cấp trên, các cấp chính quyền những nội dung liên quan đến xây dựng đời sống văn hoá công nhân tại các KCN; kiến nghị các nội dung tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với thực tế cơ sở. 
1.2. Hoạt động tuyên truyền:
    a. Nội dung:
- Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền cho CNLĐ và người sử dụng lao động hiểu tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật về văn hoá, nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp cho CNLĐ, góp phần xây dựng văn hoá cơ sở, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động.
- Xây dựng các chương trình tuyên truyền, các chuyên mục xây dựng đời sống văn hoá công nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài hệ thống công đoàn.
- Xây dựng hệ thống panô, áp phích nơi công cộng; bảng tin, loa truyền thanh nội bộ của doanh nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp cho CNLĐ và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp hoặc các khu nhà trọ công nhân.

b. Cơ quan thực hiện:

- LĐLĐ tỉnh: xây dựng hướng dẫn, kế hoạch, tổ chức các đợt tuyên truyền cho CNLĐ và người sử dụng lao động; tập huấn kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ làm công tác Công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: tuyên truyền đến người lao động và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hoá trong các KCN; tuyên truyền trực quan; tổ chức các hoạt động bằng hình thức sân khấu hoá, văn nghệ, TDTT....
1.3. Hoạt động biên soạn tài liệu:

  a. Nội dung:
- Pháp luật về văn hoá;

- Giáo dục chính trị, tư tưởng; giữ gìn văn hoá truyền thống của dân tộc;

- Xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp của CNLĐ;

- Kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn nằm trong công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đời sống văn hoá trong CNLĐ.

   b. Hình thức:

  - Tài liệu cho CNLĐ gồm:

     + Tờ gấp giới thiệu các văn bản pháp luật về văn hoá
     + Sổ tay bỏ túi giới thiệu những nội dung cơ bản về pháp luật văn hoá (khổ 10cm x 14 cm)
     + Sổ tay bỏ túi bao gồm những kỹ năng sống cần thiết cho CNLĐ như: làm thế nào để rèn luyện cho mình tác phong công nghiệp; ứng xử trong cộng đồng, phòng, chống tệ nạn xã hội… (khổ 10 cm x 14 cm).
     + Đĩa CD tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm truyền thanh dùng cho hệ thống loa truyền thanh.

     + Đĩa VCD tuyên truyền dưới dạng tiểu phẩm, cấp phát cho công nhân tại các khu nhà trọ.
  - Tài liệu cho cán bộ công đoàn:

     + Cẩm nang pháp luật văn hoá: tập hợp đầy đủ các văn bản pháp luật về văn hóa (khổ to, sách dày)

     + Tài liệu: Hướng dẫn xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, gồm các nội dung: yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, cách thức xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; nội dung xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp cho CNLĐ (khổ cỡ 13 cm x 19 cm)
    + Kỹ năng cần thiết cho cán bộ công đoàn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, bao gồm: kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng tổ chức sân chơi lao động… (khổ cỡ 13 cm x 19 cm)

c. Cơ quan thực hiện:

- LĐLĐ tỉnh: tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, thực trạng ở các loại hình doanh nghiệp, tổng hợp các nội dung liên quan, biên soạn tài liệu phù hợp với đối tượng là cán bộ Công đoàn và tài liệu cho CNLĐ.
- Công đoàn cấp trên cơ sở: triển khai các nội dung tuyên truyền đến cơ sở và CNLĐ.
1.4. Tổ chức tập huấn cho CNLĐ và cán bộ công đoàn:

  a. Nội dung:

- Báo cáo tình hình đời sống văn hoá CNLĐ;
- Pháp luật về văn hoá cho CNLĐ và cán bộ công đoàn;

- Xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp cho CNLĐ;

- Kỹ năng hoạt động xây dựng đời sống văn hoá cơ sở cho cán bộ công đoàn.

  b. Biện pháp thực hiện:

- Tổ chức theo khu vực địa phương cho cán bộ công đoàn chuyên trách các huyện, thành phố, công đoàn ngành và tương đương;
- Tổ chức các lớp tại cơ sở cho cán bộ công đoàn cơ sở;

- Tổ chức lớp tại các doanh nghiệp cho CNLĐ.

c. Cơ quan thực hiện:

- LĐLĐ tỉnh: tập huấn kỹ năng hoạt động, tuyên truyền cho cán bộ Công đoàn các cấp; tổ chức tuyên truyền, tập huấn tại doanh nghiệp, cơ sở.
- Công đoàn cấp trên cơ sở: tập huấn kỹ năng hoạt động, tuyên truyền cho cán bộ Công đoàn cơ sở; tổ chức tuyên truyền, tập huấn tại doanh nghiệp, cơ sở thuộc phạm vi quản lý.
 1.5. Tổ chức Hội thảo, toạ đàm ở 2 cấp: cấp trên cơ sở và cấp cơ sở

- Ở cấp trên cơ sở: Hội thảo, toạ đàm mời các chuyên gia trong lĩnh vực văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp cho CNLĐ. Các chuyên gia sẽ giúp định hướng về mặt lý thuyết trong hoạt động.
- Ở cơ sở: Hội thảo, toạ đàm mời CNLĐ trực tiếp và người sử dụng lao động tìm giải pháp tuyên truyền về pháp luật văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp cho CNLĐ bằng các hoạt động cụ thể tại cơ sở.

 1.6. Các hoạt động tại cơ sở: 
   a. Nội dung:
- Phát động phong trào thi đua: học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp trong CNLĐ; tác phong, kỷ luật, sáng kiến, cải tiến, năng suất, chất lượng, hiệu quả; xây dựng môi trường sống, môi trường làm việc văn minh, xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép với các phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ...
- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, văn hoá, kiến thức xã hội theo hình thức sân khấu hoá.

- Thành lập, triển khai hoạt động của Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân.

- Thành lập các Tổ tư vấn pháp luật tại cơ sở.

- Xây dựng mô hình điểm tại các huyện, thành phố, các KCN về công tác tuyên truyền pháp luật về văn hoá và xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, tác phong công nghiệp cho CNLĐ.
b. Cơ quan thực hiện: các cấp Công đoàn trong tỉnh.
1.7. Tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm cho cán bộ CĐCS và CNLĐ tiêu biểu.
   a. Nội dung:
- Tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu truyền thống tại các đơn vị được chọn làm mô hình điểm.

- Tổ chức giao lưu gặp mặt theo hình thức tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu (dành cho CNLĐ, cán bộ CĐCS và cả người sử dụng lao động thực sự vì người lao động).

- Tổ chức giao lưu gặp mặt theo hình thức Sân khấu hoá, Sân chơi truyền hình phát sóng rộng rãi tạo điểm nhấn và sức lan toả trong cộng đồng.
b. Cơ quan thực hiện: các cấp Công đoàn trong tỉnh.

1.8. Vận động các cấp, các ngành đầu tư những trang thiết bị cần thiết cho công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ sở.

- Máy ảnh

- Máy quay

- Máy vi tính

- Máy chiếu

- Tivi, loa, đài

- Đầu đĩa...

Các thiết bị đảm bảo tối thiểu cho các mô hình điểm hoạt động, phục vụ cho hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.
2. Phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho CNLĐ

  2.1. Đánh giá tổng quát về nhu cầu về văn hoá của CNLĐ:

- Nhu cầu về giao lưu, liên hoan, hội diễn văn nghệ

- Nhu cầu tập luyện, thi đấu các môn thể thao (xác định cụ thể những môn nào được CNLĐ ưa thích và khả năng đáp ứng của công đoàn, doanh nghiệp, xã hội)

- Nhu cầu được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Nhu cầu về học tập nâng cao trình độ văn hoá, tay nghề

- Nhu cầu về tham quan du lịch

- Nhu cầu về tham gia các câu lạc bộ thiết thực với công nhân

- Các nhu cầu khác

 2.2. Xây dựng chương trình truyền hình, truyền thanh “Văn hoá Công nhân”

Đẩy mạnh phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh nâng cao chất lượng Chuyên mục Lao động và Công đoàn; xây dựng chương trình “Văn hoá Công nhân”. Nội dung phản ánh một số hoạt đông nổi bật về đời sống văn hoá của người công nhân; thực hiện các phóng sự chuyên sâu về một hoạt động cụ thể như: việc đọc sách báo của CNLĐ trong các KCN; các hoạt động giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tín ngưỡng của CNLĐ....; phổ biến kiến thức về pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn và các quy định của pháp luật có liên quan đến người lao động; tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 2.3. Xây dựng cụm văn hoá cơ sở cho CNLĐ khu vực
- Xây dựng các Cụm văn hoá cơ sở, mỗi cụm từ 6 đến 8 đơn vị, địa phương trong địa bàn tỉnh, huyện, KCN có vị trí địa giới gần nhau.

- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, xác định nội dung, chỉ đạo các Cụm định kỳ tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao cho CNLĐ.

2.4. Tổ chức các hoạt động và hướng dẫn cơ sở tổ chức hoạt động cho CNLĐ
- Hướng dẫn tổ chức và hoạt động các “Câu lạc bộ công nhân”

- Phát động phong trào “Công nhân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

- Hướng dẫn tổ chức và hoạt động “Đội văn nghệ Công nhân”

- Nhà Văn hoá Lao động xây dựng và tổ chức hoạt động Chương trình “Hát với công nhân”.
- Tổ chức, hướng dẫn tổ chức Liên hoan, Hội diễn, Hội thao CNLĐ.

3. Định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ công nhân.
 3.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà Văn hoá Lao động tỉnh.
- Tiếp tục mở rộng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động, xây dựng các câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao phục vụ công nhân lao động.
- Hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ văn hoá thể thao cho công nhân; xây dựng các mô hình phù hợp với CNLĐ, các chương trình văn hoá phục vụ công nhân tại các KCN, những nơi tập trung đông CNLĐ.
- Phối hợp với các ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn ở cơ sở.
- Xây dựng đề án đào tạo hạt nhân cho phong trào văn hoá cơ sở; tăng cường các hoạt động phục vụ công nhân lao động ở các KCN.
 3.2. Xây dựng mô hình thí điểm Nhà văn hoá, thể thao công nhân ở Khu kinh tế Dung Quất, tại các Khu công nghiệp tỉnh theo chính sách khuyến khích xã hội hoá.
- Vận động doanh nghiệp có quy mô lớn xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ công nhân tại các KCN và doanh nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất và tại các doanh nghiệp. Năm 2015, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất xây dựng Nhà văn hoá, thể thao công nhân tại KKT Dung Quất.

- Xây dựng các điểm sinh hoạt văn hoá công nhân trong các khu nhà trọ, KCN (có trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho hoạt động).
- Ban hành Chương trình thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

- Đề nghị UBND tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng nhà ở và các công trình văn hoá, xã hội phục vụ công nhân làm việc tại các KCN. Bổ sung quy định khi cấp phép đầu tư chủ doanh nghiệp phải cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hoá của công nhân.
- Đề nghị UBND tỉnh xây dựng cơ chế khuyến khích xã hội hoá trong xây dựng một số mô hình nhà văn hoá, thể thao phục vụ công nhân.

4. Tổ chức thực hiện:

  4.1. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án của Chính phủ giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020 trong CNVCLĐ tỉnh Quảng Ngãi theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Hàng năm, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai các nội dung theo kế hoạch, xây dựng các mô hình hoạt động tại các KCN và cơ sở.
- Phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan xây dựng các mô hình thí điểm và phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao phục vụ công nhân.
- Hàng năm, lập dự toán kinh phí hoạt động trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Báo cáo Tổng Liên đoàn xin chủ trương phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất xây dựng Nhà văn hoá, thể thao công nhân tại Khu kinh tế Dung Quất.

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động Nhà văn hoá Lao động tỉnh.

- Chỉ đạo, thực hiện việc mở rộng Nhà văn hoá Lao động tỉnh. Tập trung xây dựng Nhà thi đấu đa năng.
 4.2. Đối với LĐLĐ các huyện, thành phố, Nhà văn hoá Lao động tỉnh, Công đoàn ngành và tương đương:
- Căn cứ Quyết định Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và nội dung kế hoạch này, LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất, Công đoàn các Khu công nghiệp cần cụ thể hoá, lựa chọn, xây dựng nội dung triển khai phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị và nhu cầu của CNLĐ.
- Nhà Văn hoá Lao động tỉnh: nâng cao chất lượng hoạt động theo quy chế; xây dựng các câu lạc bộ, mô hình hoạt động phù hợp với CNLĐ tại các KCN; tổ chức các đợt sinh hoạt, giao lưu với CNLĐ, xây dựng các chương trình văn hoá phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất.
- Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất, Công đoàn các Khu công nghiệp tích cực, chủ động phối hợp, kiến nghị với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần trong CNLĐ tại KKT Dung Quất, các KCN, vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh, đất nước.
- Về kinh phí triển khai thực hiện, đề nghị các cấp Công đoàn phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp hàng năm lập dự toán kinh phí theo Thông tư số: 55/2013/TT-BTC ngày 06/5/2013 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện đề án (gửi kèm).
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch này, phù hợp với tình hình thực tiễn cơ sở.
Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên phản ảnh về Liên đoàn Lao động tỉnh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để hướng dẫn, bổ sung kịp thời./.

                TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận: 





                                CHỦ TỊCH

- ĐCT Tổng LĐLĐVN;                                                                                               (Đã ký)
- Ban Tuyên giáo TLĐ                                 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- HĐND tỉnh;                          
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 
- UBND tỉnh;    







   Ngô Thị Kim Ngọc 
- Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh;

- Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh;

- Sở Văn hoá, TT&DL tỉnh;

- Sở Tài chính tỉnh;
- BQL các KCN tỉnh;                  



                  
- BQL KKT Dung Quất;
- LĐLĐ các huyện, thành phố, 

  CĐ ngành và tương đương;
- CĐCS trực thuộc tỉnh;                                                     

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;                                                       
- Các Ban LĐLĐ tỉnh, NVH Lao động tỉnh;       
- Lưu:  VT, TG-NC.
b/c
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